
DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP 30/6/2021

TT MHV Họ và Tên GT Ngày sinh Mã lớp
Mã tiêu 

chuẩn
Trạng thái

1 60CH287 Bolouvi Kafui Afiwa Nữ 04/10/1985 CHKDDL18 KDDL18 Không đạt

2 59CH575 NDAMANISHA Alexis Nam 24/12/1982 CHKDDL17 KDDL17 Không đạt

3 61CH049 Đinh Trọng Ấn Nam 12/11/1984 CHQL2019-2 QLKT2019 Đạt

4 61CH050 Nguyễn Công Bằng Nam 20/11/1983 CHQL2019-2 QLKT2019 Đạt

5 59CH386 Nguyễn Hoài Bảo Nam 12/09/1994 CHQL2017-5 QLKT2017 Đạt

6 61CH130 Vũ Tiến Bình Nam 14/10/1996 CHHH2019 KTTS2019 Đạt

7 59CH328 Đinh Thị Mỹ Châu Nữ 01/12/1993 CHQL2017-4 QLKT2017 Đạt

8 59CH376 Đinh Thị Diễm Nữ 07/10/1990 CHQL2017-3 QLKT2017 Không đạt

9 58CH404 Ngô Tiến Dũng Nam 12/06/1985 CHQT2016-6 QTKD2016 Đạt

10 61CH001 Lê Hùng Dũng Nam 16/05/1980 CHCKDL2019 CKDL2019 Đạt

11 61CH054 Lê Việt Hải Nam 20/10/1980 CHQL2019-2 QLKT2019 Đạt

12 61CH082 Đặng Hữu Hạnh Nam 08/12/1988 CHQL2019-2 QLKT2019 Đạt

13 60CH192 Đỗ Thị Minh Hiếu Nữ 13/03/1989 CHKT2018 KTPT2018 Đạt

14 60CH243 Lê Thị Minh Hiếu Nữ 30/10/1980 CHQT2018-1 QTKD2018 Đạt

15 61CH003 Nguyễn Trung Hiếu Nam 26/10/1982 CHCKDL2019 CKDL2019 Đạt

16 61CH009 Nguyễn Trung Hiếu Nam 16/10/1985 CHQT2019-1 QTKD2019 Đạt

17 60CH215 Nguyễn Văn Hoàng Nam 05/10/1980 CHCK2018 KTNL2018 Đạt

18 60CH216 Nguyễn Văn Hoàng Nam 15/05/1979 CHCK2018 KTNL2018 Đạt

19 60CH246 Phạm Quốc Hưng Nam 14/08/1986 CHQT2018-1 QTKD2018 Đạt

20 59CH511 Lương Thị Thu Hương Nữ 04/08/1992 CHQL2017-4 QLKT2017 Đạt

21 60CH183 Đinh Khắc Huy Nam 19/05/1981 CHTT2018-1 CNTT2018 Đạt

22 60CH184 Nguyễn Huỳnh Huy Nam 07/01/1996 CHTT2018-1 CNTT2018 Đạt

23 60CH185 Trịnh Quang Huy Nam 21/10/1991 CHTT2018-1 CNTT2018 Đạt

24 58CH125 Bùi Minh Huyền Nữ 01/12/1989 CHQT2016-1 QTKD2016 Đạt

25 61CH085 Sabine Joseph Nữ 06/10/1994 CHQTDL19 KDDL2019 Đạt

26 60CH194 Nguyễn Thị Kim Lai Nữ 11/03/1983 CHKT2018 KTPT2018 Đạt

27 59CH520 Nguyễn Ngọc Hương Lan Nữ 18/11/1987 CHQL2018-5 QLKT2018 Không đạt

28 60CH224 Nguyễn Công Luật Nam 21/06/1991 CHCKDL18 CKDL2018 Đạt

29 59CH072 Nguyễn Công Mỹ Nam 30/08/1986 CHQT2017-2 QTKD2017 Đạt

30 60CH198 Lê Thị Nga Nữ 12/08/1982 CHKT2018 KTPT2018 Đạt

31 61CH066 Trần Thị Hồng Nga Nữ 22/01/1979 CHQL2019-2 QLKT2019 Đạt

32 61CH068 Nguyễn Thị Cảnh Nhàn Nữ 13/11/1983 CHQL2019-2 QLKT2019 Đạt

33 59CH534 Nguyễn Thanh Pháp Nam 02/04/1980 CHQL2017-4 QLKT2017 Không đạt

34 58CH368 Đặng Anh Phi Nam 20/12/1992 CHKT2016-5 KTPT16 Đạt

35 60CH038 Nguyễn Đình Phong Nam 27/07/1977 CHQL2018-3 QLKT2018 Không đạt

36 60CH188 Nguyễn Văn Phụng Nam 01/07/1973 CHTT2018-1 CNTT2018 Đạt

37 61CH070 Huỳnh Thị Kim Phượng Nữ 25/08/1977 CHQL2019-2 QLKT2019 Đạt

38 58CH331 Nguyễn Văn Quân Nam 05/02/1993 CHCKDL2016-1 CKDL2016 Đạt

39 59CH134 Võ Linh Quân Nam 26/10/1991 CHQL2017-2 QLKT2017 Không đạt

40 61CH142 Lê Hồng Quang Nam 17/02/1980 CHQLTS2019 QLTS2019 Đạt

41 58CH451 Lê Thanh Sơn Nam 05/05/1985 CHQT2016-6 QTKD2016 Đạt

42 60CH025 Nguyễn Lê Đông Sơn Nam 24/04/1991 CHTT2018-1 CNTT2018-1 Đạt

43 58CH034 Nguyễn Đức Thái Nam 15/12/1984 CHQT2016-2 QTKD2016 Không đạt

44 59CH545 Phạm Hoàng Phương Thanh Nữ 04/08/1990 CHQT2017-6 QTKD2017 Đạt

45 59CH555 Phạm Minh Toán Nam 01/05/1988 CHQT2017-6 QTKD2017 Đạt

46 60CH049 Cổ Nguyễn Minh Toàn Nam 07/11/1989 CHQL2018-3 QLKT2018 Đạt

47 60CH145 Nguyễn Huỳnh Trân Nữ 30/11/1979 CHQL2018-5 QLKT2018 Không đạt

48 60DT35 Trịnh Minh Quốc Trung Nam 10/02/1990 CHCNTT2019-1 CNTT2019 Đạt

49 58CH469 Nguyễn Ngọc Trường Nam 22/05/1984 CHQT2016-7 QTKD2016 Đạt



50 59CH081 Đinh Quang Trường Nam 09/07/1988 CHQT2017-2 QTKD2017 Đạt

51 60CH277 Bùi Minh Tuấn Nam 11/02/1985 CHQT2018-2 QTKD2018 Đạt

52 58CH305 An Thị Tươi Nữ 23/06/1990 CHSH2016-2 CNSH2016 Đạt

53 61CH005 Trần Bá Vinh Nam 04/06/1982 CHCKDL2019 CKDL2019 Đạt

54 58CH265 Trương Ngọc Thảo Vy Nữ 24/07/1988 CHSH2016-1 CNSH2016 Đạt

55 60DT36 Phan Ngọc Vỹ Nam 11/12/1996 CHCNTT2019-1 CNTT2019 Đạt


